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	 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
Năm học 2023 - 2024
       
 Môn thi: NGỮ VĂN          
Thời gian: 90 phút (không kể  thời gian giao đề)
Ngày thi: .........................................
 (Đề thi có: 02 trang)


ĐỀ A
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 
       Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
"(...) Chúng ta hãy biết trân quý vẻ đẹp tâm hồn, bởi đó là yếu tố tiên quyết làm nên giá trị chân chính của một con người. Con người là tổng hóa của vẻ đẹp hình thức bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong (...). Với tôi, vẻ đẹp đáng được nâng niu, trân trọng được ngưỡng mộ hơn hết vẫn là nét đẹp toát lên từ tâm hồn mỗi người.
Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp tổng hòa của cảm xúc, nhận thức, lý trí và khát vọng của lòng nhân ái, bao dung, thấu hiểu và sẻ chia, của sự chân thành, hiểu biết, thái độ, cách suy nghĩ và sự lắng nghe trong cuộc sống. Một tâm hồn đẹp giúp ta biết yêu thương, biết sống đẹp, sống có ích. Vẻ đẹp tâm hồn như người ta vẫn nói, tuy nó không có hình hài nhưng thực sự sâu xa và bền vững. Bởi vậy, đó là cái đẹp đáng được quý trọng nhất.
(...) Một người có tâm hồn đẹp thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ càng tôn vinh, bồi đắp cho vẻ đẹp hình thức của người ấy. Và muốn có được vẻ đẹp tâm hồn, mỗi người cần phải trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng, học hỏi một cách thường xuyên (...)”.
                                             (Nguyễn Đình Thi, Trích “Vẻ đẹp tâm hồn”)
Câu 1 (0,5 điểm): Theo tác giả, vì sao chúng ta hãy biết trân quý vẻ đẹp tâm hồn?
Câu 2 (0,5 điểm): Xác định  và gọi tên một phép liên kết trong đoạn văn: “Vẻ đẹp tâm hồn như người ta vẫn nói, tuy nó không có hình hài nhưng thực sự sâu xa và bền vững. Bởi vậy, đó là cái đẹp đáng được quý trọng nhất”.
Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu câu: “Một tâm hồn đẹp giúp ta biết yêu thương, biết sống đẹp, sống có ích” như thế nào?
Câu 4 (1,0 điểm): Em có đồng tình với ý kiến: “Một người có tâm hồn đẹp thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ càng tôn vinh, bồi đắp cho vẻ đẹp hình thức của người ấy" không?Vì sao?

 PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn.  
Câu 2 (5.0 điểm): Cảm nhận hai khổ thơ  4 và 5 trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải.
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến.

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.

----------- HẾT-----------
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ĐỀ B
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
        “Sự trung thực là nền tảng cơ bản giữ cho những mối quan hệ được bền vững” - Ramsey Clark.Trung thực - ứng xử cao nhất của sự tôn trọng. Một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khát khao theo đuổi những mục tiêu, vv..  mới chỉ là điều kiện cần nhưng vẫn chưa đủ để đưa bạn đến thành công nếu vẫn còn thiếu sự trung thực và chính trực...
Vì sao tôi lại xem trọng tính trung thực đến thế? Đó là bởi vì tôi đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể nhận ra rằng sự trung thực chính là phần còn thiếu trong nỗ lực tìm kiếm sự thành công và hoàn thiện bản thân tôi.Tôi không phải là một kẻ hay nói dối, một kẻ tham lam, một tên trộm mà tôi chỉ thiếu tính trung thực mà thôi. Giống như nhiều người khác, tôi cũng quan niệm “Ai cũng thế cả mà”, một chút không trung thực không có gì là xấu cả. Tôi đã tự lừa dối mình. Dù muộn màng, nhưng rồi tôi cũng khám phá ra rằng không trung thực là một điều rất tệ hại và để lại một hậu quả khôn lường...”.
               (Theo Hal Urban, “Những bài học cuộc sống”, www wattpad.com)
Câu 1 (0,5 điểm): Theo tác giả, một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khát khao theo đuổi những mục tiêu … đã đủ để đưa ta đến thành công chưa?
Câu 2 (0,5 điểm):  Xác định và gọi tên một phép liên kết trong đoạn văn: “Vì sao tôi lại xem trọng tính trung thực đến thế? Đó là bởi vì tôi đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể nhận ra rằng sự trung thực chính là phần còn thiếu trong nỗ lực tìm kiếm sự thành công và hoàn thiện bản thân tôi”. 
Câu 3 (1,0 điểm):  Em hiểu câu “Sự trung thực là nền tảng cơ bản giữ cho những mối quan hệ được bền vững” như thế nào? 
Câu 4 (1,0 điểm): Em có đồng tình với ý kiến: “không trung thực là một điều rất tệ hại và để lại một hậu quả khôn lường” hay không? Vì sao?

PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của tính trung thực. 
Câu 2 (5.0 điểm): Cảm nhận hai khổ thơ  4 và 5 trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải.
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến.

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.

----------- HẾT-----------















